
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 
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1

H19.12-

240827-

0033

Mai Đình 

Huỳnh
233161448

Số nhà 226, 

đường Yên 

Thế, ấp Thái 

Hòa, xã Hố 

Nai 3, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc VI 

TA C

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9557/GP

P
11/09/2024 11/09/2027

2

H19.12-

240904-

0021

Trần Huệ 

Đoàn

510970213

06

36 Mạc 

Đĩnh Chi, 

KP 10, 

phường An 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Xuân An 

01

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9006//GP

P
11/09/2024 11/09/2027

điều 

chỉnh

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 50 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1126/QĐ-SYT ngày 11 tháng 9 năm 2024)
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3

H19.12-

240829-

0015

Mai Thị 

Hương

075196006

351

2509, Quốc 

lộ 1A, ấp 

Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Nhân Ái 

Sài Gòn

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

9556/GP

P
11/09/2024 11/09/2027

4

H19.12-

240823-

0018

Trần Thị 

Liên

068197001

310

Số nhà 1/3, 

đường Sông 

Thao-Bàu 

Hàm, Khu 

2, ấp Thuận 

Hòa, xã 

Sông Thao, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc Lê 

Cường 8

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9555/GP

P
11/09/2024 11/09/2027

2
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5

H19.12-

240823-

0021

Nguyễn Thị 

Kim Thơm

087184000

348

Số nhà 814, 

đường Sông 

Thao-Bàu 

Hàm, Khu 

1, ấp Tân 

Hợp, xã Bàu 

Hàm, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Lịch

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9554/GP

P
11/09/2024 11/09/2027

6

H19.12-

240802-

0014

TRẦN THỊ 

TUYẾT 

TRINH

272566308

Thửa đất 

156/ tờ BĐ 

11, tổ 12, ấp 

1, xã Vĩnh 

Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thảo 

Tâm 5

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9553/GP

P
11/09/2024 11/09/2027

Tổng cộng: 06 cơ sở (05 cơ sở cấp mới, 01 cơ sở cấp điều chỉnh)
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